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Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ban hành điều chỉnh lịch thi đấu môn Bóng đá nữ và Futsal nữ 

tại SEA Games 31 
 

 

Căn cứ Thông báo số 672/TB –TBCMKT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của 

Ban tổ chức SEA Games 31 về việc Thông báo ban hành lịch thi đấu môn Bóng 

đá tại SEA Games 31. 

Căn cứ văn bản của Uỷ ban Olympic Indonesia về việc không tham dự môn 

Bóng đá nữ và Futsal nữ tại SEA Games 31, Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật điều 

chỉnh lịch thi đấu môn Bóng đá nữ và Futsal nữ tại SEA Games 31 (kèm theo phụ 

lục lịch thi đấu). 
 

Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật thông báo đến các địa phương đăng cai, các 

Tiểu ban của Đại hội và các đơn vị có liên quan được biết, để phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo TCTDTT(để b/c); 

- Liên đoàn BĐVN (để thực hiện); 
- Lưu: VT, TBCMKTSG31, HL.15 

KT. TRƯỞNG TIỂU BAN 

PHÓ TRƯỞNG TIỂU BAN 

 

 

 

 
 

VỤ TRƯỞNG VỤ THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO II 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 
Ngô Ích Quân 



Phụ lục 1 

LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG ĐÁ NỮ 
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 

(Kèm theo Thông báo số: 809 /TB-TBCMKT ngày 20tháng 04năm 2022 

của Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật) 
 

 
 

 

Ngày 

 

Thời gian 

 

Sân 
Mã 

trận 

 

Bảng 

 

Đội 

 

- 

 

Đội 

 

09/5 
19:00 Cẩm Phả 1 A Philippines - Campuchia 

   A Nghỉ - Việt Nam 

 

10/5 
16:00 Cẩm Phả 2 B Myanmar - Lào 

19:00 Cẩm Phả 3 B Thái Lan - Singapore 

 

11/5 

   A Nghỉ - Campuchia 

19:00 Cẩm Phả 4 A Việt Nam - Philippines 

 

13/5 
16:00 Cẩm Phả 5 B Lào - Singapore 

19:00 Cẩm Phả 6 B Thái Lan - Myanmar 

 

14/5 

   A Nghỉ - Philippines 

19:00 Cẩm Phả 7 A Campuchia - Việt Nam 

 

15/5 
16:00 Cẩm Phả 8 B Singapore - Myanmar 

19:00 Cẩm Phả 9 B Lào - Thái Lan 

 
18/5 

  10 BK1 Nhất A - Nhì B 

  11 BK2 Nhất B - Nhì A 

 

 
21/5 

16:00  

 
Cẩm Phả 

12 Hạng 

3 

Thua BK1 - Thua BK2 

19:00 13 CK Thắng BK1 - Thắng BK2 

   Lễ trao giải 

 

*Ghi chú: Nếu đội tuyển Việt Nam vào Bán kết, sẽ thi đấu trận Bán kết vào lúc 19h00. 



 

31ST SEA GAMES VIETNAM 2021- WOMEN’S FOOTBALL 

OFFICIAL MATCH SCHEDULE 

 
 

Date 

 

Time 

 

Venue 
Match 

No. 

 

Group 

 

Team 
 

- 

 

Team 

 

09-May 
19:00 Cam Pha 1 A Philippines - Cambodia 

   A Rest - Viet Nam 

 

10-May 
16:00 Cam Pha 2 B Myanmar - Laos 

19:00 Cam Pha 3 B Thailand - Singapore 

 

11-May 
19:00 Cam Pha 4 A Viet Nam - Philippines 

   A Rest - Cambodia 

 

13-May 
16:00 Cam Pha 5 B Laos - Singapore 

19:00 Cam Pha 6 B Thailand - Myanmar 

 

14-May 
19:00 Cam Pha 7 A Cambodia - Viet Nam 

   A Rest - Philippines 

 

15-May 
16:00 Cam Pha 8 B Singapore - Myanmar 

19:00 Cam Pha 9 B Laos - Thailand 

 

 
18-May 

  10 SF1 Winner 

Group A 

- Runner-up 

Group B 

  11 SF2 Winner 

Group B 

- Runner-up 

Group A 

 

21-May 

16:00  

Cam Pha 

12 3P Loser SF1 - Loser SF2 

19:00 13 F Winner SF1 - Winner SF2 

   Award Ceremony 

*Note: If Vietnam team moves on to the Semifinal, their Semifinal match will start at 

19:00 
 


